HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II
 NĂM HỌC 2017-2018
MÔN HÓA HỌC
LỚP 8: 
Nội dung đến hết tuần 31 từ bài Tính chất của oxi → bài Dung dịch
1/ Lý thuyết

· Chương IV: Oxi, Không khí

· Chương V: Hidro, Nước

Lưu ý: Đề kiểm tra không kiểm tra lý thuyết thuần túy và các nội dung đã giảm tải.

2/ Bài tập

· Viết phương trình hóa học (dạng chuỗi, dạng bổ túc phương trình, dạng từ tên chuyển sang CTHH…) thể hiện tính chất hóa học và điều chế oxi, hiđro, nước. 
· Phân loại phản ứng hóa học.
· Nhận biết chất khí (oxi, hiđro, không khí, ..), nhận biết dung dịch (Axit, Bazơ, Muối) hoặc nêu hiện tượng thí nghiệm.
· Bài toán tính theo phương trình hóa học (có lượng dư).

· Giải thích những vấn đề thực tiễn.

LỚP 9: 

Nội dung đến hết tuần 31 Từ bài Axit cacbonic → bài Thực hành: Tính chất của rượu và axit
1/ Lý thuyết

· Axit cacbonic, muối cacbonat.

· Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.

· Metan, Etilen, Axetilen, Benzen

· Rượu etylic, Axit axetic.
· Chất béo
2/ Bài tập

· Viết Công thức cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.

· Viết phương trình hóa học (dạng chuỗi, dạng bổ túc phương trình, dạng từ tên chuyển sang CTHH…) thể hiện tính chất hóa học metan, etilen, axetilen, rượu etylic, axit axetic, chất béo 

· Nhận biết chất khí và nhận biết chất lỏng.
· Giải thích những vấn đề thực tiễn.
· Bài toán dạng hỗn hợp 2 chất khí. (%V, C%, CM ).
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HÓA  HỌC 8 (2017 – 2018)

	NỘI DUNG
	BIẾT
	HIỂU
	VẬN DỤNG THẤP
	VẬN DỤNG CAO

	1. TCHH – Điều chế O2, H2, H2O
	
	Viết đúng      4 PTHH
	Viết đúng 4PTHH (bổ túc)
	

	
	
	Câu 1
	Câu 2 
	

	
	
	2đ
	2đ
	

	2.Phản ứng hóa hợp, phân hủy, thế
	Xác định loại phản ứng
	
	
	

	
	Câu 2 
	
	
	

	
	1.0đ
	
	
	

	3. Tên gọi  axit, bazơ, muối
	
	
Gọi tên đúng
	
	

	
	
	Câu 3 
	
	

	
	
	0.75đ
	
	

	4. THTN
	
	
	Dùng quỳ tím để nhận biết 3 dung dịch
	

	
	
	
	Câu 3
	

	
	
	
	1,25đ
	

	5. Tính theo PTHH
	
	Tính đúng số mol chất cho
	Viết PTHH

Tính m, v…
	Viết PTHH

Lựa dư đúng, tính đúng m 

	
	
	Câu 4 
	Câu 4
	Câu 4c

	
	
	0,5đ
	1,5đ
	1đ

	TỈ LỆ
	1,0đ (10%)
	3.25đ (32.5%)
	4.75đ (47.5%)
	1,0đ (10%)


	HƯỚNG DẪN RA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (TỰ LUẬN)

NĂM HỌC: 2017 – 2018
MÔN: HÓA HỌC 9

Thời gian: 45 phút 




Câu 1: (1đ) Gợi ý nội dung: 

- Kỹ năng viết công thức cấu tạo của các chất: 2 hiđrocacbon, 2 dẫn xuất của hiđrocacbon. (cho tên ( viết 4 CTCT)

Mức độ: Biết (1,0đ)
Câu 2: (2,5đ) Gợi ý nội dung: 
Kỹ năng viết 5 phương trình hóa học thực hiện chuỗi phản ứng, bổ túc phương trình, dạng từ tên chuyển sang CTHH… thể hiện tính chất hóa học metan, etilen, axetilen, rượu etylic, axit axetic, chất béo

Mức độ: Hiểu (2,5đ)
Câu 3: (1,5đ) Câu hỏi thực tiễn có thể liên quan đến 1 trong các nội dung sau:

- Sự nổ của khí metan 

- Sự độc hại của khí CO

- Sử dụng rượu khi tham gia giao thông

- Sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động

- Rượu etylic để lâu ngày trong không khí thường bị chua.
Yêu cầu: giải thích và có viết PTHH minh họa

Mức độ: Vận dụng cao (1,5đ)
Câu 4: (2đ) Nhận biết chất khí (hiđrocacbon) hoặc chất lỏng (dẫn xuất của hiđrocacbon)
Mức độ: Vận dụng thấp (2,0đ)
Câu 5: (3đ) Gợi ý nội dung:
- Bài toán tính toán theo phương trình hóa học dạng hỗn hợp. Có lập hệ phương trình hoặc không lập hệ phương trình. Yêu cầu viết PTHH, tính % thể tích mỗi khí

- Sau đó, cho hỗn hợp khí đó tác dụng với 1 chất khác (có thể 1 chất hoặc cả 2 chất đều phản ứng). Yêu cầu tính C% hoặc CM hoặc mdd,...
Mức độ: Vận dụng cao (3,0đ)
Lưu ý: Học sinh được sử dụng bảng tính tan.
----------Hết
